
BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

ORTEL C1 ANATOMIC (Nẹp cổ) 

S

T

T 

TÊN TRANG 

THIẾT BỊ 

CHỦNG LOẠI MÃ SẢN 

PHẨM 

(nếu có) 

TIÊU CHUẨN 

ÁP DỤNG 

QUY CÁCH 

ĐÓNG GÓI 

(nếu có) 

TÊN CƠ 

SỞ SẢN 

XUẤT 

ĐỊA CHỈ 

CƠ SỞ SẢN 

XUẤT 

NƯỚC 

SẢN 

XUẤT 

1 ORTEL C1 
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ORTEL C1 ANATOMIC 7.5cm T1 BEIGE 2394 TCCS05/2020  THUASNE 
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 ORTEL C1 ANATOMIC 7.5cm T1 BLEU 

ORTEL C1 ANATOMIC 9cm T1 BEIGE 

ORTEL C1 ANATOMIC 9cm T1 BLEU 

ORTEL C1 ANATOMIC 11cm T1 BEIGE 

ORTEL C1 ANATOMIC 11cm T1 BLEU 

ORTEL C1 ANATOMIC 7.5cm T2 BEIGE 

ORTEL C1 ANATOMIC 7.5cm T2 BLEU 

ORTEL C1 ANATOMIC 9cm T2 BEIGE 

ORTEL C1 ANATOMIC 9cm T2 BLEU 

ORTEL C1 ANATOMIC 11cm T2 BEIGE 

ORTEL C1 ANATOMIC 11cm T2 BLEU 

ORTEL C1 ANATOMIC 7.5cm T3 BEIGE 

ORTEL C1 ANATOMIC 7.5cm T3 BLEU 

ORTEL C1 ANATOMIC 9cm T3 BEIGE 

ORTEL C1 ANATOMIC 9cm T3 BLEU 

ORTEL C1 ANATOMIC 11cm T3 BEIGE 

ORTEL C1 ANATOMIC 11cm T3 BLEU 

 


